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Samsung PL PL120 1/2.3" Máy ảnh nhỏ gọn 14,2 MP CCD 4320 x
3240 pixels Màu hồng

Nhãn hiệu : Samsung Họ sản phẩm: PL Mã sản phẩm: EC-
PL120ZBPPE3

Tên mẫu : PL120

Samsung PL PL120. Loại máy ảnh: Máy ảnh nhỏ gọn, Megapixel: 14,2 MP, Kích cỡ cảm biến hình ảnh:
1/2.3", Loại cảm biến: CCD, Độ phân giải hình ảnh tối đa: 4320 x 3240 pixels. Zoom quang: 5x, Zoom số:
5x, Tiêu cự: 4.7 - 23.5 mm. Kiểu HD: HD, Độ phân giải video tối đa: 1280 x 720 pixels. Kích thước màn
hình: 6,86 cm (2.7"). Bộ nhớ trong (RAM): 30 MB. PicBridge. Trọng lượng: 110 g. Màu sắc sản phẩm: Màu
hồng

Chất lượng ảnh

Kích cỡ cảm biến hình ảnh * 1/2.3"
Loại máy ảnh * Máy ảnh nhỏ gọn
Megapixel * 14,2 MP
Loại cảm biến * CCD
Độ phân giải hình ảnh tối đa * 4320 x 3240 pixels
Độ phân giải ảnh tĩnh * 4320 x 3240
Chụp ảnh chống rung * ✔
Tổng số megapixel 14,4 MP

Hệ thống ống kính

Zoom quang * 5x
Zoom số * 5x
Tiêu cự 4.7 - 23.5 mm
Zoom phối hợp 25x

Lấy nét

Tiêu điểm * TTL
Điều chỉnh lấy nét * Xe ôtô

Chế độ tự động lấy nét (AF) *
Tự động lấy nét ưu tiên vùng trung
tâm, Lấy nét tự động đa điểm,
Single Auto Focus

Theo dõi gương mặt ✔
Phạm vi lấy nét bình thường (truyền
ảnh từ xa) 1.5 - ∞

Phạm vi lấy nét bình thường (góc
rộng) 0.8 - ∞

Khoảng căn nét 0.8 - ∞
Khoảng căn nét macro (ống tele) 1 - 1.5 m
Khoảng căn nét macro (ống wide) 0.05 - 0.8 m

Âm thanh

Micrô gắn kèm * ✔
Ghi âm giọng nói ✔
Hỗ trợ định dạng âm thanh AAC

Bộ nhớ

Bộ nhớ trong (RAM) 30 MB
Thẻ nhớ tương thích * microSDHC
Dung lượng thẻ nhớ tối đa 8 GB

Màn hình

Màn hình hiển thị * LCD
Kích thước màn hình * 6,86 cm (2.7")
Độ nét màn hình máy ảnh 230000 pixels

Cổng giao tiếp

PicBridge * ✔
Phiên bản USB * 2.0

Máy ảnh

Cân bằng trắng *
Xe ôtô, Có mây, Chế độ tùy chỉnh,
Ánh sáng ban ngày, Huỳnh quang,
Xám tunesten

Chế độ chụp cảnh *
Công nghệ đèn nền, Bãi biển, Trẻ
em, Dawn, Tài liệu, Pháo hoa, Chế
độ ban đêm, Tuyết

Hiệu ứng hình ảnh * Mosaic, Negative film, Vivid
Tự bấm giờ * 10 giây
Chế độ xem lại Điện ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh Resizing, Xoay, Trimming

Thiết kế

Màu sắc sản phẩm * Màu hồng
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Phơi sáng

Độ nhạy ISO 100, 400, 800, 1600, 3200, Xe ôtô
Kiểm soát độ phơi sáng Chương trình AE
Chỉnh sửa độ phơi sáng * ± 2EV (1/3EV step)
Đo độ sáng * đo sáng điểm, Điểm

Đèn nháy

Các chế độ flash *
Xe ôtô, Ánh sáng ban ngày, Tắt đèn
flash, Giảm mắt đỏ, Slow
synchronization

Tầm đèn flash (ống wide) 0,2 - 3,4 m
Tầm đèn flash (ống tele) 1 - 1,9 m
Thời gian sạc đèn flash 4 giây

Phim

Quay video * ✔
Độ phân giải video tối đa * 1280 x 720 pixels
Kiểu HD * HD
Tốc độ khung JPEG chuyển động 30 fps
Hệ thống định dạng tín hiệu analog NTSC, PAL
Hỗ trợ định dạng video AVI

Pin

Loại pin BP70A

Các yêu cầu dành cho hệ thống

Khả năng tương thích Mac ✔
Điều kiện hoạt động

Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-
T) 0 - 40 °C

Độ ẩm tương đối để vận hành (H-H) 5 - 85 phần trăm

Trọng lượng & Kích thước

Chiều rộng 94 mm
Độ dày 18,9 mm
Chiều cao 54,5 mm
Trọng lượng 110 g

Các đặc điểm khác

Khả năng quay video ✔
Biên độ mở 3,3 - 5,9
Tốc độ màn trập 1/8 - 1/2000 giây
Tiêu cự (tương đương ống 35mm) 26 - 130 mm
Máy ảnh DSLR (phản xạ ống kính
đơn kỹ thuật số) ×
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Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
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